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TT Tên cơ quan/Họ và tên Chức vụ Điện thoại Ghi chú 

I Sở Tài chính  

1 Ngô Thị Bích Hạnh Phó Giám đốc 0914599008  

2 Vũ Thị Huyên Chánh Văn phòng 0942017111  

3 Lù Thị Thương Chuyên viên 0976132885  

II Sở Nội vụ  

1 Trần Việt Thắng Phó Giám đốc 0917678456  

2 Trần Khúc Đại 
Quyền Trưởng phòng Hành 

chính và Quản lý VTLT 
0912389112  

3 Tẩn Trung Dũng Chuyên viên 0915793009  

III Sở Tư pháp  

1 Lê Thanh Hải Giám đốc 0916360888  

2 Nguyễn Đăng Tuấn Chánh Văn phòng 0942122262  

3 Nguyễn Thị Rơn Chuyên viên 0986757433  

IV Sở Khoa học và Công nghệ  

1 Trần Văn Tuấn Phó Giám đốc 0378338248  

2 Vũ Thị Dung Phó Chánh Văn phòng 0366786611  

3 Tao Thị Hà Chuyên viên 0977332388  

V Sở Công thương  

1 Vương Thế Mẫn Giám đốc 0964656767  

2 Trần Minh Cường Chánh Văn phòng 0888168899  
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3 Tạ Thu Trang Chuyên viên 0332941379  

VI Sở Ngoại vụ  

1 Vũ Ngọc Phẩm Phó Giám đốc 0964656767  

2 Lê Thị Mai Chi Chánh Văn phòng 0936390289  

3 Vũ Thị Minh Châu Văn thư 0833478999  

VII Sở Dân tộc và Tôn giáo  

1 Nguyễn Đức Thuận Phó Giám đốc 0912488111  

2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Phó Chánh Văn phòng 0973063860  

3 Nguyễn Thị Kim Cúc Chuyên viên 0982109285  

VIII Sở Xây dựng  

1 Sùng Thị Sua Phó Giám đốc 0827592668  

2 Trần Thị Bích Ngọc Phó Chánh Văn phòng 0377380198  

3 Bùi Việt Hà Chuyên viên 0988648000  

IX Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1 Trần Quang Kháng Phó Giám đốc 0981106905  

2 Nguyễn Chiến Hữu Chánh Văn phòng 0846904999  

3 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0987931578  

X Sở Giáo dục và Đào tạo  

1 Nghiêm Thị Kim Huê Phó Giám đốc 0982794009  

2 Nguyễn Văn Thiết Phó Chánh Văn phòng 0966262797  

XI Sở Y tế  

1 Tạ Hồng Long Phó Giám đốc 0912779512  

2 Phạm Huỳnh Kháng Phó Chánh Văn phòng 0914647376  

3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên 0389818923  
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XII Sở Nông nghiệp và Môi trường  

1 Phạm Thị Lan Anh Phó Giám đốc 0914894424  

2 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Chánh Văn phòng 0982150476  

3 Đàm Thị Huyền Chuyên viên 0914800811  

XIII Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu  

1 Bùi Duy Thời Phó Trưởng ban 0966262389  

2 Vũ Văn An Phụ trách Nghiệp vụ 0386076646  

3 Lương Thị Kim Tuyến Công chức 0965637230  

XIV Thanh tra tỉnh  

1 Vũ Văn Quý Phó Chánh Thanh tra 0848008999  

2 Đoàn Nam Thái Chánh Văn phòng 0973318999  

3 Cao Chiến Thắng Thanh tra viên 0986703338  

XV Văn phòng UBND tỉnh  

1 Phạm Hồng Trường 
Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh (Phụ trách) 
0988273000  

2 Phạm Thị Nam Hồng 
Trưởng phòng Kiểm soát 

TTHC 
0911575156  

3 Vũ Anh Dũng 
Phó Trưởng phòng  

Kiểm soát TTHC 
0915031686  

4 Nguyễn Minh Tiến Chuyên viên 0918186355  

5 Tao Văn Đăm Chuyên viên 0826998856  

6 Bàn Bảo Khánh Chuyên viên 0914830698  
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